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I.1

TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

1 MN29 Nguyễn Thị Tân 5 73,0 78,0 Trúng tuyển

2 MN07 Bùi Thị Hà 5 71,0 76,0 Trúng tuyển

3 MN12 Hoàng Thị Hoà 76,0 76,0 Trúng tuyển

4 MN26 Bùi Thị Nghĩa 5 69,0 74,0 Trúng tuyển

5 MN10 Nguyễn Thị Hằng 73,0 73,0 Trúng tuyển

6 MN14 Lê Thị Huệ 71,0 71,0 Trúng tuyển

7 MN16 Nguyễn Thị Hương 71,0 71,0 Trúng tuyển

8 MN19 Trịnh Thị Hương 71,0 71,0 Trúng tuyển

9 MN23 Bùi Thị Tuyết Mai 5 65,0 70,0 Trúng tuyển

10 MN21 Đinh Thị Huyền 5 64,0 69,0 Trúng tuyển

11 MN11 Lê Thị Hậu 68,0 68,0 Trúng tuyển

12 MN17 Nguyễn Thị Hương 68,0 68,0 Trúng tuyển

13 MN28 Nguyễn Thị Sinh 5 61,0 66,0 Trúng tuyển

14 MN31 Lê Thị Thắng 66,0 66,0 Trúng tuyển

15 MN33 Phạm Thị Thành 65,0 65,0 Trúng tuyển

16 MN34 Trương Thị Thảo 65,0 65,0 Trúng tuyển

17 MN35 Bùi Thị Thu Thảo 5 60,0 65,0 Trúng tuyển

18 MN02 Nguyễn Thuỳ Dung 5 59,0 64,0 Trúng tuyển

19 MN13 Lưu Thị Huệ 64,0 64,0 Trúng tuyển

20 MN15 Lê Thị Hương 63,0 63,0 Trúng tuyển

21 MN22 Nguyễn Thị Lý 5 58,0 63,0 Trúng tuyển

22 MN06 Nguyễn Thị Thu Hà 5 57,0 62,0 Trúng tuyển

23 MN01 Bùi Thị Danh 5 55,0 60,0 Trúng tuyển
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TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

24 MN32 Nguyễn Thị Thắng 60,0 60,0 Trúng tuyển

25 MN04 Nguyễn Thị Hà 59,0 59,0 Trúng tuyển

26 MN18 Vũ Thị Thu Hương 59,0 59,0 Trúng tuyển

27 MN24 Lê Thị Minh 59,0 59,0 Trúng tuyển

28 MN39 Đinh Thị Truyền 5 51,0 56,0 Trúng tuyển

29 MN09 Nguyễn Thị Hân 55,0 55,0 Trúng tuyển

30 MN37 Bùi Thị Huyền Thương 5 50,0 55,0 Trúng tuyển

31 MN08 Trịnh Thị Hải 52,0 52,0 Trúng tuyển

32 MN03 Lưu Thị Trà Giang 51,0 51,0 Trúng tuyển

33 MN05 Vũ Thị Hà 50,0 50,0 Trúng tuyển

34 MN25 Lê Thị Thanh Nga 50,0 50,0 Trúng tuyển

35 MN27 Vũ Thị Quế 50,0 50,0 Trúng tuyển

36 MN30 Lưu Thị Thắm 50,0 50,0 Trúng tuyển

37 MN36 Phạm Thị Thuận 50,0 50,0 Trúng tuyển

38 MN38 Phạm Thị Tình 50,0 50,0 Trúng tuyển

39 MN40 Hoàng Thị Hải Yến 50,0 50,0 Trúng tuyển

40 MN20 Nguyễn Thị Hường 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

I.2

1 MN82 Bùi Thị Hường 5 81,0 86,0 Trúng tuyển

2 MN86 Đỗ Thị Huyền 5 78,0 83,0 Trúng tuyển

3 MN94 Nguyễn Thị Mơ 5 78,0 83,0 Trúng tuyển

4 MN115 Trương Thị Quyến 5 77,5 82,5 Trúng tuyển

5 MN81 Bùi Thị Hường 5 77,0 82,0 Trúng tuyển

6 MN143 Bùi Thanh Tuyền 5 77,0 82,0 Trúng tuyển

7 MN144 Bùi Thị Ánh Tuyết 5 77,0 82,0 Trúng tuyển

8 MN50 Bùi Thị Điệp 5 76,0 81,0 Trúng tuyển

9 MN137 Lữ Thị Thuỷ 5 76,0 81,0 Trúng tuyển

10 MN74 Trương Thị Hồng 80,0 80,0 Trúng tuyển

11 MN103 Trương Thị Nguyền 5 75,0 80,0 Trúng tuyển

12 MN123 Đinh Thị Phương Thảo 78,5 78,5 Trúng tuyển

13 MN69 Nguyễn Thị Phương Hoa 77,5 77,5 Trúng tuyển

14 MN45 Hoàng Thị Ánh 77,0 77,0 Trúng tuyển
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TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

15 MN72 Trần Thị Hoà 77,0 77,0 Trúng tuyển

16 MN84 Nguyễn Thị Huyền 77,0 77,0 Trúng tuyển

17 MN122 Nguyễn Thị Thảo 76,5 76,5 Trúng tuyển

18 MN41 Vũ Thị Anh 76,25 76,25 Trúng tuyển

19 MN44 Hà Thị Ánh 76,25 76,25 Trúng tuyển

20 MN47 Nguyễn Thị Chinh 76,0 76,0 Trúng tuyển

21 MN60 Lê Thị Thu Hà 76,0 76,0 Trúng tuyển

22 MN67 Lê Thị Thu Hiền 76,0 76,0 Trúng tuyển

23 MN80 Hà Thị Lan Hương 76,0 76,0 Trúng tuyển

24 MN131 Lê Thị Thương 76,0 76,0 Trúng tuyển

25 MN59 Nguyễn Thị Hà 75,5 75,5 Trúng tuyển

26 MN97 Nguyễn Thị Nga 75,0 75,0 Trúng tuyển

27 MN99 Đỗ Thị Ngoan 75,0 75,0 Trúng tuyển

28 MN101 Nguyễn Thị Ngọc 75,0 75,0 Trúng tuyển

29 MN107 Nguyễn Thị Nụ 75,0 75,0 Trúng tuyển

30 MN112 Nguyễn Thị Phượng 75,0 75,0 Trúng tuyển

31 MN114 Phạm Thị Quyên 75,0 75,0 Trúng tuyển

32 MN142 Trịnh Thị Trang 75,0 75,0 Trúng tuyển

33 MN110 Trịnh Thị Phương 5 69,0 74,0 Trúng tuyển

34 MN138 Vi Thị Thuỷ 5 68,0 73,0 Trúng tuyển

35 MN136 Nguyễn Thị Thuỷ 5 66,0 71,0 Trúng tuyển

36 MN54 Nguyễn Thuỳ Dương 70,0 70,0 Trúng tuyển

37 MN62 Trịnh Thị Hằng 70,0 70,0 Trúng tuyển

38 MN108 Lưu Thị Nương 5 65,0 70,0 Trúng tuyển

39 MN119 Lê Thị Thắm 70,0 70,0 Trúng tuyển

40 MN49 Cao Thị Chuyên 69,0 69,0 Trúng tuyển

41 MN87 Trương Thị  Huyền 5 64,0 69,0 Không trúng tuyển

42 MN104 Bùi Thị Bích Nguyệt 5 64,0 69,0 Không trúng tuyển

43 MN116 Bùi Thị Thuý Quỳnh 5 63,5 68,5 Không trúng tuyển

44 MN130 Hà Thị Thương 5 63,0 68,0 Không trúng tuyển

45 MN141 Nguyễn Thuỳ Trang 5 63,0 68,0 Không trúng tuyển

46 MN71 Hoàng Thị Hoa 66,0 66,0 Không trúng tuyển



TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

47 MN105 Bùi Thị Nhân 5 61,0 66,0 Không trúng tuyển

48 MN61 Nguyễn Thị Hằng 5 60,0 65,0 Không trúng tuyển

49 MN65 Trương Thị Hiên 5 60,0 65,0 Không trúng tuyển

50 MN98 Nguyễn Thị Nga 65,0 65,0 Không trúng tuyển

51 MN145 Phùng Thị Uyên 64,0 64,0 Không trúng tuyển

52 MN46 Bùi Thị Bốn 5 58,0 63,0 Không trúng tuyển

53 MN55 Trung Thị Duyên 63,0 63,0 Không trúng tuyển

54 MN56 Nguyễn Thị Hải Duyên 63,0 63,0 Không trúng tuyển

55 MN58 Trịnh Thị Giang 63,0 63,0 Không trúng tuyển

56 MN64 Nguyễn Hồng Hạnh 63,0 63,0 Không trúng tuyển

57 MN96 Nguyễn Thị Mừng 5 58,0 63,0 Không trúng tuyển

58 MN140 Lưu Thị Quỳnh Trang 63,0 63,0 Không trúng tuyển

59 MN89 Nguyễn Thị Huyền 62,5 62,5 Không trúng tuyển

60 MN113 Vũ Thị Quý 61,0 61,0 Không trúng tuyển

61 MN53 Phạm Thị Dung 60,0 60,0 Không trúng tuyển

62 MN117 Bùi Thị Quỳnh 5 55,0 60,0 Không trúng tuyển

63 MN85 Nguyễn Thị Huyền 5 54,0 59,0 Không trúng tuyển

64 MN91 Nguyễn Thị Loan 59,0 59,0 Không trúng tuyển

65 MN93 Phạm Thị Mai 59,0 59,0 Không trúng tuyển

66 MN150 Trương Thị Yến 5 54,0 59,0 Không trúng tuyển

67 MN73 Bùi Thị Bích Hồng 5 53,0 58,0 Không trúng tuyển

68 MN77 Quách Thị Hương 5 50,0 55,0 Không trúng tuyển

69 MN109 Phạm Thị Oánh 55,0 55,0 Không trúng tuyển

70 MN121 Bùi Thị Thảo 5 50,0 55,0 Không trúng tuyển

71 MN124 Hoàng Thị Phương Thảo 5 50,0 55,0 Không trúng tuyển

72 MN127 Lang Thị Minh Thư 5 50,0 55,0 Không trúng tuyển

73 MN129 Trần Hoài Thương 54,5 54,5 Không trúng tuyển

74 MN118 Trần Thị Sinh 54,0 54,0 Không trúng tuyển

75 MN147 Phạm Thị Vân 54,0 54,0 Không trúng tuyển

76 MN78 Lưu Thị Hương 53,0 53,0 Không trúng tuyển

77 MN125 Nguyễn Thị Thơm 52,0 52,0 Không trúng tuyển

78 MN79 Lê Thị Hương 50,5 50,5 Không trúng tuyển



TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

79 MN48 Nguyễn Thị Chinh 50,0 50,0 Không trúng tuyển

80 MN51 Lưu Thị Dịu 50,0 50,0 Không trúng tuyển

81 MN120 Trịnh Thị Thanh 50,0 50,0 Không trúng tuyển

82 MN134 Lê Thị Thuỳ 50,0 50,0 Không trúng tuyển

83 MN43 Tào Thị Minh Ánh 46,0 46,0 Không trúng tuyển

84 MN132 Trương Thị Minh Thường 5 40,0 45,0 Không trúng tuyển

85 MN92 Trương Thị Luyến 5 39,0 44,0 Không trúng tuyển

86 MN95 Lò Thị Mong 5 39,0 44,0 Không trúng tuyển

87 MN52 Bùi Thị Dung 5 35,0 40,0 Không trúng tuyển

88 MN68 Nguyễn Thị Hiền 5 35,0 40,0 Không trúng tuyển

89 MN57 Bùi Thị Duyên 5 34,0 39,0 Không trúng tuyển

90 MN90 Mai Thị Liên 39,0 39,0 Không trúng tuyển

91 MN88 Nguyễn Thị Huyền 38,0 38,0 Không trúng tuyển

92 MN83 Nguyễn Thị Khánh Huyền 37,0 37,0 Không trúng tuyển

93 MN149 Lê Thị Xuân 30,0 30,0 Không trúng tuyển

94 MN42 Lê Thị Lan Anh Bỏ thi Không trúng tuyển

95 MN63 Trương Thị Hanh 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

96 MN66 Hoàng Thị Hiên Bỏ thi Không trúng tuyển

97 MN70 Nguyễn Thị Hoa Bỏ thi Không trúng tuyển

98 MN75 Nguyễn Thị Hồng Bỏ thi Không trúng tuyển

99 MN76 Lò Thị Huệ 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

100 MN100 Phạm Thị Ngoan Bỏ thi Không trúng tuyển

101 MN102 Lê Thị Ngọc Bỏ thi Không trúng tuyển

102 MN106 Lê Thị Nhung Bỏ thi Không trúng tuyển

103 MN111 Nguyễn Thị Phương Bỏ thi Không trúng tuyển

104 MN126 Nguyễn Thị Thu Bỏ thi Không trúng tuyển

105 MN128 Nguyễn Thị Thương Bỏ thi Không trúng tuyển

106 MN133 Lê Thị Thuý 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

107 MN135 Nguyễn Thị Biên Thuỳ Bỏ thi Không trúng tuyển

108 MN139 Cao Thuỳ Trang Bỏ thi Không trúng tuyển

109 MN146 Trịnh Thị Vân Bỏ thi Không trúng tuyển

110 MN148 Trịnh Thị Xuân Bỏ thi Không trúng tuyển



TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

II

1 ĐL01 Nguyễn Văn Diệm 5 78,5 83,5 Trúng tuyển

2 ĐL09 Lê Thị Trang 78,5 78,5 Trúng tuyển

3 ĐL07 Bùi Thị Thanh Tâm 5 68,5 73,5 Không trúng tuyển

4 ĐL06 Bùi Thị Nhung 5 67,5 72,5 Không trúng tuyển

5 ĐL10 Nguyễn Thị Lê Vân 69,0 69,0 Không trúng tuyển

6 ĐL02 Nguyễn Thị Dung 68,5 68,5 Không trúng tuyển

7 ĐL03 Nguyễn Thị Hường Bỏ thi Không trúng tuyển

8 ĐL04 Bùi Thị Lý 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

9 ĐL05 Nguyễn Thị Như Bỏ thi Không trúng tuyển

10 ĐL08 Vũ Thị Minh Thông Bỏ thi Không trúng tuyển

III

1 TATH07 Nguyễn Thị Hiếu 81,0 81,0 Trúng tuyển

2 TATH04 Hoàng Việt Hải 78,5 78,5 Trúng tuyển

3 TATH03 Nguyễn Thị Diễm 5 70,0 75,0 Trúng tuyển

4 TATH01 Nguyễn Thị Lan Anh 5 69,0 74,0 Trúng tuyển

5 TATH06 Phạm Thị Hậu 70,0 70,0 Trúng tuyển

6 TATH08 Phạm Thị Hồng 70,0 70,0 Trúng tuyển

7 TATH14 Lưu Thị Thương 70,0 70,0 Trúng tuyển

8 TATH11 Trương Thị Kiều 5 65,0 70,0 Không trúng tuyển

9 TATH02 Trịnh Quốc Đạt 60,5 60,5 Không trúng tuyển

10 TATH10 Nguyễn Thị Hương 55,0 55,0 Không trúng tuyển

11 TATH05 Lê Thuý Hằng 45,0 45,0 Không trúng tuyển

12 TATH09 Bùi Thị Hương 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

13 TATH12 Bùi Thị Thu Luyến 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

14 TATH13 Nguyễn Thị Phúc Bỏ thi Không trúng tuyển

IV

1 TATHCS04 Nguyễn Thị Hiểu 5 81,0 86,0 Trúng tuyển

2 TATHCS11 Phạm Thị Thảo 85,5 85,5 Trúng tuyển

3 TATHCS02 Bùi Thị Hằng 84,5 84,5 Trúng tuyển

4 TATHCS05 Mai Thị Hồng 83,0 83,0 Trúng tuyển

5 TATHCS06 Ngô Thị Hồng Ngọc 83,0 83,0 Trúng tuyển

6 TATHCS01 Lê Thị Dung 80,0 80,0 Trúng tuyển

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC
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TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 
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Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

7 TATHCS07 Đinh Thị Nguyệt 5 70,0 75,0 Không trúng tuyển

8 TATHCS13 Ngô Thị Tương 73,0 73,0 Không trúng tuyển

9 TATHCS14 Trần Thị Uyên 70,5 70,5 Không trúng tuyển

10 TATHCS03 Lê Minh Hiếu Bỏ thi Không trúng tuyển

11 TATHCS08 Mai Thị Quyên Bỏ thi Không trúng tuyển

12 TATHCS09 Nguyễn Thị Sen 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

13 TATHCS10 Vũ Thị Thảo Bỏ thi Không trúng tuyển

14 TATHCS12 Lê Thị Thuỳ Bỏ thi Không trúng tuyển

V

1 TH53 Nguyễn Thị Trang 94,0 94,0 Trúng tuyển

2 TH02 Đinh Thị Hoàng Anh 5 85,0 90,0 Trúng tuyển

3 TH47 Bùi Thị Thoa 5 84,0 89,0 Trúng tuyển

4 TH04 Bùi Ngọc Ánh 5 80,5 85,5 Trúng tuyển

5 TH05 Nguyễn Thị Bền 5 77,0 82,0 Trúng tuyển

6 TH32 Trương Thị Ngọc 5 75,0 80,0 Trúng tuyển

7 TH44 Đào Thị Tâm 77,0 77,0 Trúng tuyển

8 TH26 Nguyễn Thị Mỹ Linh 5 66,5 71,5 Trúng tuyển

9 TH27 Vi Thị Linh 5 66,5 71,5 Trúng tuyển

10 TH14 Đinh Thị Diệu Hằng 5 65,0 70,0 Trúng tuyển

11 TH38 Lê Hồng Nhung 70,0 70,0 Trúng tuyển

12 TH54 Nguyễn Thị Trang 5 65,0 70,0 Trúng tuyển

13 TH55 Vũ Thị Trang 70,0 70,0 Trúng tuyển

14 TH58 Bùi Thị Yến 5 65,0 70,0 Trúng tuyển

15 TH17 Nguyễn Thị Hồng 5 60,0 65,0 Trúng tuyển

16 TH30 Bùi Thị Luyến 5 60,0 65,0 Trúng tuyển

17 TH50 Lê Thị Thương 65,0 65,0 Trúng tuyển

18 TH52 Hoàng Chánh Tiến 64,0 64,0 Trúng tuyển

19 TH28 Nguyễn Thị Linh 62,5 62,5 Trúng tuyển

20 TH08 Nguyễn Thị Lan Chinh 5 55,0 60,0 Trúng tuyển

21 TH11 Bùi Hương Giang 5 55,0 60,0 Trúng tuyển

22 TH16 Lưu Thị Hoà 60,0 60,0 Trúng tuyển

23 TH39 Nguyễn Thị Nụ 5 55,0 60,0 Trúng tuyển

GIÁO VIÊN VĂN HOÁ TIỂU HỌC



TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên
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điểm 
Kết quả xét tuyển

24 TH40 Nguyễn Thị Nụ 60,0 60,0 Trúng tuyển

25 TH37 Bùi Thị Nhàn 5 51,0 56,0 Trúng tuyển

26 TH06 Bùi Thế Bình 5 50,0 55,0 Trúng tuyển

27 TH15 Lê Thị Hiền 55,0 55,0 Trúng tuyển

28 TH23 Trương Thị Lệ 55,0 55,0 Trúng tuyển

29 TH49 Đoàn Thị Thu 54,5 54,5 Trúng tuyển

30 TH12 Vũ Thị Thuý Hằng 51,0 51,0 Trúng tuyển

31 TH09 Nguyễn Thị Chuyên 50,0 50,0 Trúng tuyển

32 TH41 Nguyễn Thị Phương 50,0 50,0 Trúng tuyển

33 TH45 Bùi Thị Thanh 5 34,0 39,0 Không trúng tuyển

34 TH48 Trần Thị Thu 34,5 34,5 Không trúng tuyển

35 TH10 Nguyễn Văn Diện 5 15,0 20,0 Không trúng tuyển

36 TH07 Phạm Thị Chinh 15,0 15,0 Không trúng tuyển

37 TH01 Lê Thị Vân Anh 11,0 11,0 Không trúng tuyển

38 TH43 Bùi Văn Sơn 5 0,0 5,0 Không trúng tuyển

39 TH03 Ngô Lâm Anh Bỏ thi Không trúng tuyển

40 TH13 Lê Thị Hằng Bỏ thi Không trúng tuyển

41 TH18 Bùi Thị Hương 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

42 TH19 Phạm Thị Hường Bỏ thi Không trúng tuyển

43 TH20 Lê Thị Kim 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

44 TH21 Phạm Thị Diệu Lan 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

45 TH22 Bùi Thị Lan 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

46 TH24 Trương Thị Lệ Bỏ thi Không trúng tuyển

47 TH25 Nguyễn Thị Liễu 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

48 TH29 Lê Thị Lương Bỏ thi Không trúng tuyển

49 TH31 Dương Thị Luyến Bỏ thi Không trúng tuyển

50 TH33 Nguyễn Thị Ngọc Bỏ thi Không trúng tuyển

51 TH34 Tống Hương Nguyên Bỏ thi Không trúng tuyển

52 TH35 Lưu Thị Nguyên Bỏ thi Không trúng tuyển

53 TH36 Cầm Thị Nhàn 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

54 TH42 Lê Thị Phượng Bỏ thi Không trúng tuyển

55 TH46 Đỗ Văn Thiện Bỏ thi Không trúng tuyển



TT Số BD Họ và tên
Điểm 

ưu tiên

Điểm 

phỏng 

vấn

Tổng 

điểm 
Kết quả xét tuyển

56 TH51 Vũ Thị Thuỷ Bỏ thi Không trúng tuyển

57 TH56 Bùi Thị Trinh 5 Bỏ thi Không trúng tuyển

58 TH57 Nguyễn Thị Vân Bỏ thi Không trúng tuyển

VI

1 TinTH01 Vũ Văn Tiệp 72,0 72,0 Trúng tuyển

VI

1 TinTHCS0

1
Bùi Văn Đại 5 62,0 67,0 Trúng tuyển

2 TinTHCS0

2
Hoàng Thị Dung 61,0 61,0 Trúng tuyển

GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC

GIÁO VIÊN TIN HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
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